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[bookmark: _Toc119929320]LỜI NÓI ĐẦU

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng chống thiên tai cấp tỉnh (Bộ chỉ số PDMI) tại Thông báo số 247/TB-VPCP ngày 16/7/2019 của Văn phòng Chính phủ. Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai đã xây dựng, ban hành Bộ chỉ số tại Quyết định số 01/QĐ-TWPCTT ngày 08/02/2021và tổ chức đánh giá năng lực phòng chống thiên tai cấp tỉnh ở phạm vi toàn quốc năm 2021. Bộ chỉ số được xem là một bước tiến giúp cho công tác chỉ đạo, điều hành cũng như giám sát các tỉnh thành trong việc thực hiện công tác PCTT, góp phần tăng hiệu quả và đồng bộ trong công tác PCTT từ trung ương đến địa phương, từ đó giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, bảo vệ cuộc sống của nhân dân và thành quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai.
Thông qua giá kết quả đánh giá năm 2021, phát hiện một số nội dung của Bộ chỉ cần thiết phải điều chỉnh, bổ sung để bảo đảm phản ánh chân thực năng lực của từng địa phương như: cơ cấu lại điểm giữa các tiêu chí và nhóm tiêu chí, nghiên cứu cách xác định điểm tổng hợp cuối cùng đối với địa phương xảy ra thiên tai lớn trong năm và địa phương không hoặc xảy ra thiên tai nhỏ; bổ sung, điều chỉnh tiêu chí thành phần cho các tiêu chí khó định lượng; bổ sung điểm của tiêu chí khó thực hiện để làm mục tiêu phấn đấu của địa phương; xây dựng sổ tay hướng dẫn đánh giá Bộ chỉ số. 
Năm 2022, Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai đã phối hợp với Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP) triển khai sửa đổi Bộ chỉ số. Dự thảo sửa đổi đã được Ban Chỉ đạo gửi xin ý kiến các thành viên Ban chỉ đạo, Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của 63 tỉnh, thành phố tại văn bản số 68/QGPCTT ngày 06/9/2022. Đến nay, Bộ chỉ số sửa đổi, bổ sung đã được ban hành tại Quyết định số 09/QĐQGPCTT  ngày 15 tháng 11 năm 2022.
Sổ tay hướng dẫn chấm điểm Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng chống thiên tai cấp tỉnh (Sổ tay hướng dẫn BCS) được Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai phối hợp UNDP xây dựng và ban hành nhằm giúp cán bộ làm công tác phòng chống thiên tai, đặc biệt cán bộ làm công tác phòng chống thiên tai của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố được phân công đánh giá công tác phòng, chống thiên tai hàng năm của địa phương mình có cùng nhận thức về các tiêu chí, tiêu chí thành phần của Bộ chỉ số, giúp thuận tiện cho việc tự đánh giá, xác định Chỉ số phòng chống thiên tai cấp tỉnh.
Sổ tay hướng dẫn được kết cấu thành 3 phần:
PHẦN I – GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BỘ CHỈ SỐ
PHẦN II – HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM BỘ CHỈ SỐ
PHẦN III – PHỤ LỤC
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	BCS; PDMI
	Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng chống thiên tai cấp tỉnh

	TC
	Tiêu chí

	TCTP
	Tiêu chí thành phần

	PCTT
	Phòng, chống thiên tai

	BCĐ
	Ban Chỉ đạo  

	BCĐQGPCTT
	Ban Chỉ đạo quốc gia về pPhòng chống thiên tai

	VPTT; VPTT BCH
	Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai

	VPTT BCH 
	Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy  

	BCH PCTT&TKCN
	Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

	UBND
	Ủy ban nhân dân
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	Cấp tỉnh
	Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

	Cấp huyện
	Quận/Huyện/thị xã trực thuộc tỉnh

	Cấp xã
	Xã/phường/thị trấn

	Sổ tay hướng dẫn BCS
	Sổ tay hướng dẫn chấm điểm “Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống thiên tai cấp tỉnh”

	PDMI
	Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng chống thiên tai cấp tỉnh
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[bookmark: _Toc119929324]1. Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống thiên tai cấp tỉnh (PDMI) là gì?
Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống thiên tai cấp tỉnh (PDMI - Provincial Disaster Management Index) - Chỉ số đo lường và đánh giá chất lượng điều hành công tác PCTT của chính quyền các tỉnh, thành phố tại Việt Nam, qua đó phát hiện các điểm mạnh, điểm yếu trong công tác phòng, chống thiên tai của mỗi địa phương, của khu vực có cùng loại hình thiên tai. Khoảng trống trong công tác phòng, chống thiên tai của mỗi địa phương được phát hiện sau mỗi lần đánh giá làm cơ sở để bổ sung, cải thiện năng lực PCTT để hiệu quả PCTT ngày một nâng cao, giảm thiểu tối đa thiệt hại. Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống thiên tai cấp tỉnh hàng năm được chia làm 4 nhóm tiêu chí và 24 tiêu chí chính với 64 tiêu chí thành phần.
[bookmark: _Toc119929325]2. Cơ quan thực hiện và công bố Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống thiên tai cấp tỉnh (PDMI)
- Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống thiên tai cấp tỉnh (PDMI) do Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai phối hợp phối hợp với Cơ quan phát triển liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP) xây dựng. 
- Cơ quan công bố: Ban Chỉ đạo Quốc gia về PCTT.
- Cơ quan chủ trì thực hiện đánh giá hàng năm: Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về PCTT.
[bookmark: _Toc119929326]3. Cách tiếp cận của Bộ chỉ số PDMI
Bộ chỉ số PDMI có cách tiếp cận xuất phát từ thực tiễn thiên tai ở Việt Nam và năng lực phòng chống thiên tai ở cấp tỉnh, cụ thể:
Thứ nhất: Căn cứ thiên tai xảy ra thực tế tại các vùng miền, năng lực phòng tránh và kết quả thể hiện ở con số thiệt hại qua từng trận thiên tai. Những thực tiễn này còn góp phần lý giải vì sao một số tỉnh, thành tổ chức công tác phòng chống thiên tai vượt lên các tỉnh, thành khác về công tác tổ chức, điều hành trong PCTT. Áp dụng các thực tiễn điều hành tốt sẽ góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở tỉnh đó. 
Thứ hai: Bằng cách chuẩn hóa điểm số từ các tiêu chí thông qua thực tiễn tốt đã có ở Việt Nam, chỉ số PDMI khuyến khích chính quyền các tỉnh cải thiện chất lượng công tác điều hành PCTT tại Việt Nam. Do đó đối với từng chỉ tiêu, có thể xác định được một tỉnh đứng đầu của từng tiêu chí, nhóm tiêu chí. Qua đó xác định được điểm mạnh, điểm yếu của từng tỉnh theo từng nhóm, thậm chí theo từng tiêu chí.
[bookmark: _Toc119929327]4. Đối tượng sử dụng kết quả đánh giá Bộ chỉ số PDMI
- Lãnh đạo cơ quan PCTT các cấp ở các địa phương sử dụng PDMI làm thước đo thành công hàng năm về điều hành công tác PCTT cũng như rút ra những kinh nghiệm, bài học thực tiễn tốt từ những tỉnh khác, địa phương nơi khác để áp dụng tại địa phương mình.
- Các cán bộ, người dân và doanh nghiệp có thể sử dụng PDMI để giám sát hoạt động trong PCTT nhằm thúc đẩy công tác PCTT ngày càng hiệu quả để phát triển kinh tế ở địa phương.
- Lãnh đạo các địa phương sử dụng chỉ tiêu của PDMI làm tiêu chí đánh giá cho thành viên BCH trong công tác PCTT của ngành mình hoặc cơ quan mình.
- Một số tổ chức phát triển có thể sử dụng PDMI để xác định và đánh giá hiệu quả các chương trình hỗ trợ của mình tại Việt Nam trong lĩnh vực PCTT về công trình và phi công trình. Các dự án hỗ trợ có hiệu quả hay không cũng được đánh giá qua chỉ số PDMI.
[bookmark: _Toc119929328]5. Kết cấu của PDMI
Bộ chỉ số được chia thành 4 nhóm tiêu chí chính, với các tiêu chí, tiêu chí thành phần theo thang điểm như sau:
Nhóm tiêu chí  I: TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ BCH PCTT&TKCN VÀ VPTT BCH
Tổng số điểm là 12 điểm, bao gồm 02 tiêu chí chính và 12 tiêu chí thành phần, trong đó:
	- TC1 (2 điểm): Tổ chức, kiện toàn, phân công nhiệm vụ của BCH PCTT&TKCN,  có 04 tiêu chí thành phần;
	- TC2 (10 điểm): Các hoạt động của VPTT BCH, có 10 tiêu chí thành phần.
Nhóm tiêu chí II: PHÒNG NGỪA THIÊN TAI
Tổng số điểm là 55 điểm, gồm 09 TC chính (từ tiêu chí 3 đến tiêu chí 11) và 32 tiêu chí thành phần, trong đó:
	- TC3 (5,5 điểm): Xây dựng, phê duyệt, cập nhật, điều chỉnh và triển khai thực hiện Kế hoạch phòng, chống thiên tai; có 02 tiêu chí thành phần.
	- TC4 (4 điểm): Thực hiện việc lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai vào Quy hoạch tỉnh, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; có 02 tiêu chí thành phần.
	- TC5 (4 điểm): Cung cấp đầy đủ thông tin và cảnh báo về rủi ro thiên tai có thể xảy ra ở khu vực cho người dân và doanh nghiệp; có 02 tiêu chí thành phần.
	- TC6 (5 điểm): Quản lý và bảo vệ công trình PCTT; với 05 tiêu chí thành phần;
- TC7 (8 điểm): Tổ chức tập huấn, thông tin, tuyên truyền và giáo dục về phòng, chống thiên tai cho cấp xã về PCTT, với 03 tiêu chí thành phần;
- TC8 (11 điểm): Phương án ứng phó thiên tai, với 06 tiêu chí thành phần;
- TC9 (4 điểm): Chuẩn bị về nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị và nhu yếu phẩm; với 2 tiêu chí thành phần ;
- TC10 (8 điểm): Tổ chức lực lượng xung kích PCTT cấp xã, có 05 tiêu chí thành phần ; 
- TC11 (5,5 điểm): Quỹ PCTT, có 05 tiêu chí thành phần.
Nhóm tiêu chí III: ỨNG PHÓ THIÊN TAI
Tổng số điểm là 15 điểm, có 6 tiêu chí chính (từ TC12 đến TC17) và 11 tiêu chí thành phần, trong đó:
- TC12 (3,5 điểm): Chỉ huy ứng phó thiên tai, có 04 tiêu chí thành phần;
- TC13 (2 điểm): Trang thiết bị, thông tin liên lạc đảm bảo cho ứng phó thiên tai;
- TC14 (3 điểm): Các biện pháp cơ bản ứng phó thiên tai; có 02 tiêu chí thành phần;
- TC15 (0,5 điểm): Báo cáo nhanh về thiệt hại thiên tai kịp thời, chính xác; 
- TC16 (2 điểm): Huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân phục vụ hoạt động ứng phó;
- TC17 (4 điểm): Hoạt động ứng cứu trong thiên tai (Trong trường hợp có xảy ra người bị thương, khu vực bị chia cắt cần lập trạm cấp cứu, lán trại tạm thời), với 03 tiêu chí thành phần;
Nhóm tiêu chí IV: KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI
Tổng số điểm là 18 điểm, có 7 tiêu chí chính và 11 tiêu chí thành phần, trong đó:
- TC18 (1 điểm): Tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ, hỗ trợ;
- TC19 (1,5 điểm): Vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh; bình ổn giá thị trường; an ninh trật tự xã hội
- TC20 (2 điểm): Sửa chữa, khôi phục, nâng cấp công trình PCTT.
- TC21 (4,5 điểm): Đánh giá, thống kê thiệt hại do thiên tai, xác định nhu cầu hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai; có 03 tiêu chí thành phần;
- TC22 (6 điểm): Huy động nguồn lực khắc phục hậu quả, có 06 tiêu chí thành phần;
- TC23 (2 điểm): Hỗ trợ khắc phục hậu quả sau thiên tai đúng đối tượng theo quy định hiện hành; có 02 tiêu chí thành phần;
- TC24 (1 điểm): Kết quả thực hiện công tác khắc phục, phân bổ nguồn lực.
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[bookmark: _Toc119929330]I. Cách đánh giá.
1. Đối tượng đánh giá:
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
2. Phạm vi thực hiện: tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
3. Phương pháp đánh giá:
a) Địa phương tự đánh giá qua phần mềm: 
- Lựa chọn kết quả thực hiện từng tiêu chí theo mức độ hoàn thành của địa phương. Thực hiện từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 hàng năm vào phần mềm hỗ trợ, đính kèm tài liệu kiểm chứng.
- Đối với nhóm tiêu chí Ứng phó thiên tai và Khắc phục hậu quả thiên tai: tiêu chí nào không xảy ra trong năm đánh giá thì lựa chọn kết quả là: “K” ở cột đánh giá. (Chi tiết theo Sổ tay hướng dẫn đánh giá công tác PCTT cấp tỉnh) 
b) Báo cáo kết quả đánh giá.
- Kết quả đánh giá công tác PCTT cấp tỉnh (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 11 hàng năm) được báo cáo bằng văn bản có xác nhận của lãnh đạo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh gửi về Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai qua Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo trước ngày 10/12 hàng năm;
- Kết quả  đánh giá công tác PCTT cấp tỉnh (từ ngày 01 tháng 12 đến ngày 31 tháng 12) được bổ sung, cập nhật và báo cáo về VPTT trước ngày 30/01 của năm kế tiếp năm đánh giá (nếu có).
c) Phân tích, thẩm định kết quả tự đánh giá của địa phương: 
- Phân tích, thẩm định kết quả tự đánh giá từng tiêu chí cơ sở các quy định của pháp luật, các quy định, hướng dẫn hiện hành:
- Phân tích, thẩm định kết quả tự đánh giá của địa phương qua điều tra, tham vấn các đối tượng liên quan ở từng địa phương:
+ Đối tượng điều tra, tham vấn: Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, tổ chức, cá nhân thuộc địa phương.
+ Tiêu chí điều tra, tham vấn: Căn cứ nội dung, bảng điểm ban hành của Bộ chỉ số; cơ quan chủ trì thực hiện xây dựng chi tiết tiêu chí điều tra, tham vấn; trong đó việc điều tra, tham vấn tổ chức, cá nhân ở địa phương được lựa chọn trong số các tiêu chí có kết quả đầu ra tác động trực tiếp đến tổ chức, cá nhân.
[bookmark: _Toc119929331](Mẫu phiếu điều tra tham vấn kèm theo tại phụ lục 02)
II. Xác định điểm
- Điểm của mỗi địa phương:
Tùy tình hình thiên tai trong năm ở các địa phương mà một số Tiêu chí ở giai đoạn Ứng phó thiên tai và Khắc phục hậu quả thiên tai sẽ không xảy ra (không thực hiện). Khi đó, đơn vị tư vấn, đơn vị thẩm định kết quả đánh giá sẽ căn cứ vào kết quả thực hiện các Tiêu chí đó các năm trước đây của mỗi địa phương để cho điểm (Ví dụ: Tại địa phương A, năm đang đánh giá không xảy ra (không thực hiện) Tiêu chí 16, căn cứ kết quả đánh giá Tiêu chí 16 của các năm trước, ví dụ trung bình đạt 70% điểm tối đa của tiêu chí đó thì năm đang đánh giá cũng lấy bằng 70% điểm tối đa của tiêu chí).
- Kết quả đánh giá, xếp hạng:
(1) Xếp hạng theo 04 nhóm tiêu chí của Bộ chỉ số theo thứ tự từ 01 đến 63 cho các tỉnh, thành phố.
(2) Xếp hạng theo vùng thiên tai (theo 8 vùng thiên tai).
(3) Tổng hợp xếp hạng năng lực theo thứ tự từ 01 đến 63 cho các tỉnh, thành phố.

	III. Hướng dẫn chấm điểm chi tiết

	TÊN NHÓM TIÊU CHÍ/TC/TCTP
	CƠ SỞ PHÁP LÝ
	TÀI LIỆU KIỂM CHỨNG
	DIỄN GIẢI PHƯƠNG PHÁP CHẤM ĐIỂM

	[bookmark: RANGE!A3]NHÓM TIÊU CHÍ  I - TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ BCH PCTT&TKCN VÀ VPTT BCH 

	TC1 - Tổ chức, kiện toàn, phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN cấp tỉnh

	TCTP 1.1- Tổ chức, kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT và TKCN cấp tỉnh

	1.1.1. Kiện toàn Ban chỉ huy PCTT &TKCN


- Kiện toàn theo đúng quy định về thành phần và đúng thời điểm: 0,5 điểm
- Kiện toàn theo đúng quy định về thành phần nhưng không đúng thời điểm: 0,25đ  
- Không kiện toàn:                           0     đ 





	Quyết định thành lập kiện toàn thành viên BCH PCTT&TKCN cấp tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh ban hành (kèm theo danh sách các thành viên BCH của tỉnh)
	Quyết định thành lập, kiện toàn thành viên BCH PCTT&TKCN cấp tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh ban hành (kèm theo danh sách các thành viên BCH của tỉnh) năm đánh giá trên cơ sở Quyết định đã thành lập BCH PCTT&TKCN.
	1. Có kiện toàn BCH PCTT&TKCN hàng năm:  
- Hàng năm có Quyết định kiện toàn.
- Không phải kiện toàn, nhưng có văn bản không thay đổi thành viên BCH PCTT&TKCN
- Trong “Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện BCS của BCH PCTT&TKCN” có nêu BCH không thay đổi thành phần
3 trường hợp trên đều được 0,25 điểm
2. Kiện toàn đúng thời điểm: 
- Có QĐ kiện toàn khi bổ sung nhân sự mới thay thế kịp thời.
- Có văn bản phân công nhiệm vụ của BCH do thành viên BCH bị khuyết cho thành viên còn lại của BCH phụ trách để đảm bảo tính liên tục.
2 trường hợp này đều được 0,25 điểm.

	1.1.2 - Bộ phận chuyên trách của BCH
- Đã thành lập bộ phận chuyên trách: 0,25 đ
- Chưa thành lập bộ phận chuyên trách: 0  đ
	Quyết định thành lập bộ phận chuyên trách theo Khoản 23 Điều 1 Luật số 60/2020 và Khoản 3 Điều 27 Nghị định 66/2021/NĐ-CP
	Quyết định của UBND tỉnh về việc thành lập bộ phận chuyên trách.
	- Có thành lập Bộ phận chuyên trách bằng Quyết định của UBND tỉnh: 0,25 đ
- Chưa có quyết định: 0

	TCTP 1.2 - Phân công nhiệm vụ của các thành viên BCH PCTT&TKCN

	1.2.1 - Phân công nhiệm vụ của các thành viên BCH

- Phân công nhiệm vụ của các thành viên BCH đảm bảo đúng và đủ nhiệm vụ theo quy định hiện hành: 0,5 điểm
- Có phân công, nhưng chưa đúng và đủ nhiệm vụ: 0,25 điểm
- Không phân công: 0 điểm

	Nhiệm vụ của BCH PCTT&TKCN cấp tỉnh được quy định tại Khoản 1 Điều 43 Luật PCTT và Khoản 4 Điều 27 Nghị định 66/2021/NĐ-CP.
	Quyết định/Văn bản của Trưởng BCH phân công nhiệm vụ cho các thành viên BCH PCTT&TKCN/BCH PCTT&TKCN-PTDS cấp tỉnh
	- Phân công đúng, đủ:
+ Phân công đúng là việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong BCH phải đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng sở, ngành và khi thiên tai xảy ra các thành viên đó phối hợp, điều hành công tác của ngành mình khi có thiên tai xảy ra.
+ Phân công đủ: Phân công đủ theo quy định, nhưng phù hợp với ngành của địa phương và thiên tai tai địa phương sát với thực tế.
Đạt được 2 yêu cầu trên được               0,5 đ
- Chỉ phân công nhưng thiếu các nhiệm vụ và chưa phân công đúng:                                    0,25 đ

	1.2.2 Kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công của thành viên Ban chỉ huy
- Trên 80% thành viên có báo cáo cuối năm về kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công: 0,75 điểm
- Từ 50%-80%: 0,5 điểm
- Dưới 50%:      0    điểm
	 - Báo cáo của thành viên BCH về nhiệm vụ do trưởng ban BCH phân công cho thành viên nhiệm vụ theo sở ngành.
- Hoặc đánh giá của Trưởng BCH PCTT&TKCN cấp tỉnh và kết quả hoạt động của các thành viên BCH.
	- Có Báo cáo kết quả thực hiện công tác năm của từng thành viên BCH.
- Hoặc kết quả đánh giá của Trưởng BCH PCTT&TKCN về kết quả hoạt động của từng thành viên BCH.

	- Số % được quy đổi theo số thành viên có báo cáo/tổng số thành viên trong BCH về kết quả công tác của mình.
 - Hoặc Trưởng ban đánh giá các thành viên hoàn thành nhiệm vụ và quy thành số %.
Sau khi đã có được số % các thành viên tự đánh giá hoặc số % Trưởng ban đánh giá các thành viên đều được điểm tính theo tỷ lệ % theo tiêu chí.

	TC2 - BCH, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy
	 

	TCTP 2.1 - Tập huấn nâng cao năng lực
	 

	2.1.1 - Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng kiến thức PCTT cho cán bộ VPTT BCH và thành viên BCH các cấp
- Có kế hoạch đã phê duyệt:          0,5 điểm
- Chưa có kế hoạch:                          0 điểm
	- Điểm g khoản 4 điều 27 Nghị định 66/2021/NĐ-CP: Tổ chức huấn luyện, đào tạo, diễn tập, tập huấn cho các lực lượng tham gia hoạt động PCTT&TKCN;
- Nghị Quyết 76/NQ-CP năm 2018: (1) Mục tiêu đến năm 2025
	Có “Kế hoạch được phê duyệt của BCH” về nhân sự cử đi tập huấn, thời gian và dự kiến địa điểm, nguồn kinh phí  
	Trong quyết định phê duyệt khoạch tập huấn bồi dưỡng, kiến thức:
- Đối tượng và số lượng học viên dự kiến tham dự tập huấn;
- Nội dung kiến thức tập huấn;
- Thời gian, địa điểm dự kiến;
- Hình thức tập huấn (trực tiếp, online…)
- Nguồn kinh phí thực hiện tập huấn. 
Đảm bảo các nội dung trên: 0,5 điểm.

	2.1.2 - Kết quả cán bộ VPTT BCH và thành viên BCH các cấp được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức PCTT
- Trên 80% cán bộ VPTT và thành viên BCH các cấp được tập huấn:        1,5     đ
- Từ 60 - 80% :                             1,25   đ
- Từ 40-dưới 60%:                        1       đ
- Từ 20-dưới 40%:                        0,75  đ
- Dưới 20%:                                  0,50  đ
- Không có người tham gia:         0       đ
	Căn cứ Luật PCTT, Nghị Quyết 76/NQ-CP, Nghị định 66/2021/NĐ-CP

	Danh sách cán bộ VPTT và thành viên BCH các cấp đã tham gia các khoá tập huấn; Tài liệu tập huấn, báo cáo cuối khóa tập huấn; thời điểm, hình thức tập huấn.
	1. Cán bộ VPTT và thành viên BCH các cấp đã được tập huấn  từ nhiều nguồn khác nhau: 
- BCH cấp tỉnh/huyện/xã tổ chức;
- Các cơ quan về PCTT tổ chức;
- Các tổ chức trong, ngoài nước (Hội Chữ thập đỏ, Ban Tuyên giáo, Đề án 553, các dự án UNDP, Unicef, GIZ, GCF…,) và các dự án khác….
2. Điểm chấm: Các lớp tổ chức như nêu trên đều được tính điểm trong năm đánh giá hoặc được tính liền cho năm trước đó hoặc năm sau đó (tùy theo vào thời gian học tập và tập huấn của mỗi tỉnh)

	2.2 - Cơ sở hạ tầng của VPTT BCH
- Có phòng trực ban, phòng họp, phòng lưu trú cho cán bộ trực ban 24/24 đảm bảo nhiệm vụ PCTT:                         1    đ
- Có phòng trực ban điều hành, phòng họp, nhưng chưa có phòng lưu trú cho cán bộ trực ban 24/24                             0,5 đ
- Chưa đảm bảo:                          0   đ
	Theo Công văn số 41/TWPCTT V/v tăng cường công tác tham mưu điều hành PCTT ngày 27/2/2018 - Bảng danh sách trang thiết bị  phục vụ công tác điều hành, ứng phó tại Mục 2 của Phụ lục I [footnoteRef:1] [1:  (1)Phòng họp có diện tích tối thiểu 200 m2; (2) máy chiếu, màn chiếu và tivi đảm bảo công tác họp giao ban với Ban CĐ QG PCTT&TKCN và BCH các cấp] 

	Có báo cáo đánh giá hiện trạng cơ sở hạ tầng của VPTT BCH (nội dung báo cáo đánh giá có PL thống kê như mục 2 Phụ lục I)
	Nội dung báo cáo cần:
- Thống kê như mục 2 Phụ lục I 
- Đánh giá độ đảm bảo theo yêu cầu.
Nếu đầy đủ các danh mục như mục 2 Phụ lục I và chất lượng tốt:                                       1 đ
- Thiếu các danh mục theo quy định thì điểm se đạt theo các danh mục hiện có điểm chấm dao động từ 0 đ đến điểm tối đa là 1 điểm..

	TCTP 2.3 - Trang thiết bị chuyên dùng, công cụ hỗ trợ

	2.3.1- Trang thiết bị phòng trực ban 
	- Quyết định số 20/2021/QĐ-TTg (mục B - phần II Phụ lục)
- Công văn số 41/TWPCTT ngày 27/2/2018 hướng dẫn về thiết bị của phòng trực ban (mục 2 - Phụ lục I) 
	Báo cáo đánh giá hiện trạng cơ sở hạ tầng của VPTT BCH, trong đó có thống kê, đánh giá trang thiết bị của phòng trực ban.
	2.3.1 a.Có máy tính chuyên dụng (02 máy tính cấu hình đảm bảo sử dụng các phần mềm chuyên dùng, cơ sở dữ liệu, xử lý bản đồ[footnoteRef:2]…), fax, máy in, máy điện thoại, màn hình hiển thị, hệ thống bản đồ phục vụ công tác PCTT, bảng phân công trực ban, quy chế trực ban, bàn họp. [2:  Bản đồ được biểu diễn theo loại hình thiên tai của vùng thiên tai
] 

Nếu thiếu các mục như thống kê tại 2.3.1 a thì điểm số sẽ nhỏ hơn 1 tùy theo danh sách trang thiết bị được thống kế.
2.3.1 b Đã được trang bị nhưng thiếu: màn hình hiển thị, máy tính.
Thiếu 1 trong 2 loại trên chỉ chấm 0,2 đ/0,5 đ.

	2.3.2- Thiết bị đảm bảo tiếp nhận và truyền tin thiên tai (fax, điện thoại, hệ thống thông tin VHF, HF, ICOM,  …)
	 
	Báo cáo đánh giá hiện trạng cơ sở hạ tầng của VPTT BCH, trong đó có thống kê, đánh giá trang thiết bị tiếp nhận và truyền tin thiên tai
	Máy fax, điện thoại, hệ thống thông tin VHF, HF, ICOM,  …

	2.3.3- Trang thiết bị phòng họp giao ban trực tuyến
	Hướng dẫn tại mục 2 - Công văn 41/TWPCTT ngày 27/2/2018 
	Báo cáo đánh giá hiện trạng cơ sở hạ tầng của VPTT BCH, trong đó có thống kê, đánh giá thiết bị giao ban trực tuyến.
	Máy chiếu, màn chiếu (hoặc màn hình hiển thị), camera, bàn, ghế họp, micro, hệ thống âm thanh, hệ thống mạng internet,…), bảo đảm họp giao ban trực tuyến với Ban Chỉ đạo và có kết nối xuống cấp huyện.

	2.3.4- Công cụ hỗ trợ đảm bảo kiểm tra và chỉ đạo tại hiện trường 
	Công cụ hỗ trợ đảm bảo kiểm tra và chỉ đạo tại hiện trường theo danh mục quy định tại Mục III- phần B - phụ lục QĐ số 20/2021/QĐ-TTg ngày 3/6/2021 về danh mục sử dựng các trang thiết bị chuyên dùng trong PCTT. 
	Báo cáo đánh giá hiện trạng cơ sở hạ tầng của VPTT BCH, trong đó có thống kê, đánh giá các công cụ hỗ trợ đảm bảo kiểm tra và chỉ đạo tại hiện trường
	Xe ô tô; trang bị bảo hộ cho thành viên đoàn công tác; bản đồ ứng phó thiên tai, flycam…(các công cụ khác phù hợp với thiên tai[footnoteRef:3] địa phương). [3:  Phù hợp với loại hình thiên tai xảy ra trong vùng của tỉnh được đánh giá] 

Đảm bảo đủ các phương tiên trên: 0,5 đ
Thiếu 1 trong các phương tiện trên điểm sẽ bị trừ dần.

	2.3.5- Công cụ hỗ trợ khác
+ Có các loại bản đồ số hóa ứng phó thiên tai cho những loại hình thiên tai chính của địa phương:                                            1 đ
+ Có sơ đồ hóa quy trình xử lý sự cố thiên tai:                                                          1 đ
+ Có các phần mềm hỗ trợ: Chỉ đạo, điều hành PCTT như VNDMS; Quan trắc mực nước; giám sát quá trình vận hành hồ chứa hoặc công trình PCTT khác; hệ thống camera giám sát khu neo đậu tàu thuyền hoặc các trọng điểm về PCTT,… (phù hợp với loại hình thiên tai địa phương):     1,5 đ
Không có công cụ hỗ trợ
	(1)Quy trình vận hành hồ chứa
(2) Quy định quan trắc mực nước đối với mưa, lũ
(3) Từ thực tiễn qua các trận thiên tai;

	Báo cáo đánh giá hiện trạng cơ sở hạ tầng của VPTT BCH, trong đó xác nhận các danh mục và đánh giá hiệu quả được dùng:
+ Bản đồ số hóa ứng phó thiên tai với các loại hình thiên tai chính của địa phương;
+ Sơ đồ quy đình xử lý sự cố thiên tai
+ Các phần mềm hỗ trợ
	 + Các loại bản đồ số hóa ứng phó thiên tai cho những loại hình thiên tai chính của địa phương: Loại bản đồ cứng:                                                0,5 đ/1 đ                                             
+ Sơ đồ hóa quy trình xử lý sự cố thiên tai: Có sơ đồ và các giải thích đính kèm:                          1 đ
+ Phần mềm hỗ trợ: VNDMS; Quan trắc mực nước; giám sát quá trình vận hành hồ chứa hoặc công trình PCTT khác; hệ thống camera giám sát khu neo đậu tàu thuyền hoặc các trọng điểm về PCTT,… (phù hợp với loại hình thiên tai địa phương)[footnoteRef:4] [4:  Miền núi cần các trạm đo và cảnh báo lượng mưa; Hạn hán và XNM cần đo độ mặn; Bõa, ATNĐ cần xác định các khu vực tránh trú bão…..] 

Thiếu 1 trong các loại trên điểm sẽ bị trừ dần.

	TCTP 2.4: Phân bổ nguồn kinh phí cho hoạt động của VPTT hoặc tỉnh

	2.4.1- Bố trí kinh phí cho hoạt động của VPTT 
	Tại Khoản 2 và 3 Điều 2 của Thông tư 85/2020-BTC quy định về nguồn kinh phí cho hoạt động của BCH PCTT các cấp
	Quyết định của UBND tỉnh về việc bố trí kinh phí cho hoạt động của VPTT hoặc các Quyết định, văn bản khác có liên quan có nội dung cụ thể cho việc phân bổ kinh cho hoạt động của VPTT  BCH PCTT cấp tỉnh.
	 Có quyết định bố trí kinh phí:                   0,5 đ


	2.4.2- Kinh phí đảm bảo các hoạt động của VPTT
	Căn cứ quy định về nội dung chi tại Điều 3 của Thông tư 85/2020-BTC, tùy theo tình hình ngân sách địa phương và các hoạt động của VPTT địa phương để bố chí kinh phí phù hợp. 
	Báo cáo công tác PCTT năm có nội dung đánh giá về kinh phí được phân bổ có đáp ứng hoạt động của VPTT BCH trong năm
	 Báo cáo xác nhận kinh phí đã bố trí đảm bảo đủ cho hoat động PCTT:                                        0,5 đ
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	TC 3: Kế hoạch phòng, chống thiên tai cấp tỉnh
	 

	TCTP 3.1 - Xây dựng, phê duyệt Kế hoạch giai đoạn 5 năm; điều chỉnh hàng năm đảm bảo theo quy định hiện hành
	Căn cứ Luật PCTT, TT02/2021/TT-BNNPTNT ngày 7/6/2021.
	Quyết định phê duyệt Kế hoạch PCTT giai đoạn 5 năm và cập nhật, điều chỉnh hàng năm (nếu có) của UBND tỉnh. (kèm theo nội dung của Kế hoạch được phê duyệt hoặc điều chỉnh) 
	Theo hướng dẫn tại Thông tư 02/2021/TT-BNNPTNT về Hướng dẫn xây dựng kế hoạch PCTTi các cấp ở địa phương
Nội dung: “Kế hoạch phòng, chống thiên tai cấp tỉnh thể hiện đủ 9 nội dung chính theo Điều 4 TT02/2021/TT-BNNPTNT”
- Phê duyệt đúng thời điểm, đảm bảo nội dung: 1 đ
- Không đúng thời điểm:                                   0,5 đ
- Không đủ 9 nội dung                                       0,5 đ
- Không đúng thời điểm, không đủ nội dung: 0,25 đ 

	TCTP 3.2 - Kết quả thực hiện Kế hoạch trong năm đánh giá
	Nội dung kế hoạch đã được phê duyệt tại TCTP 3.1
	kết quả thực hiện kế hoạch PCTT theo từng hạng mục.thông qua các loại: Báo cáo tổng kết năm; báo cáo đánh gía về thực hiện kế hạch PCTT hoặc Báo cáo BCS năm. 
	Đánh giá % hạng mục hoàn thành theo kế hoạch được phê duyệt, có nghĩa các hạng mục đối với cả phi công trình và công trình.
Ví dụ tập huấn công tác PCTT hằng năm: Thực hiện được (80/100)% thì được coi là 1 hạng mục trong KH PCTT đạt và cứ như vậy công dồn tất cả các hạng mục của các đầu việc sẽ ra số % thực hiện.
Từ 80% hạng mục công việc thực hiện:     4 đ
Từ 60% - dưới 80%:                                   3 đ
Từ 40% - dưới 60%:                                   2 đ
Từ 20% - dưới 40%:                                   1 đ
Dưới 20%:                                                   0 đ

	TC4 - Lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế - xã hội  

	4.1 Phương án phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu trong quy hoạch tỉnh
	Hướng dẫn tại Công văn 5858/BNN-PCTT ngày 16/9/2021 của Bộ NN-PTNT gửi Ủy ban nhân dân 63 tỉnh, thành về PAPCTT ứng phó với BĐKH trong QH tỉnh
	Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh hoặc Báo cáo thuyết minh quy hoạch tỉnh có nội dung ứng phó thiên tai trong bối cảnh BĐKH
	Nội dung của quy hoạch  phải có các nội dung theo hướng dẫn tại công văn 5858/BNN-PCTT ngày 16/9/2021 của Bộ NN-PTNT: (1) Phân vùng rủi ro thiên tai đối với từng loại hình thiên tai trên địa bàn; (2) Xây dựng phương án quản lý RRTT thích ứng với BĐKH trên địa bàn tỉnh; (3) Xây dựng phương án phòng, chống lũ của các tuyến sông có đê, phương án phát triển hệ thống đê điều (nếu có) và kết cấu hạ tầng PCTT trên địa bàn tỉnh[footnoteRef:5].  [5:  Đây là nội dung rộng nên khi chấm điểm dựa theo 3 mục tiêu trong QĐ 5858. Ví dụ mục tiêu (3) Xây dựng phương án phòng, chống lũ của các tuyến sông có đê, phương án phát triển hệ thống đê điều (nếu có) và kết cấu hạ tầng PCTT trên địa bàn tỉnh thì căn cứ vào tỉnh được đánh giá nằm ở vùng nào của phân vùng thiên tai để xác định. Nếu tỉnh không có đê thì chỉ xét (1) Phân vùng rủi ro thiên tai trên địa bàn; (2) Xây dựng phương án quản lý RRTT thích ứng với BĐKH trên địa bàn tỉnh và kết cấu hạ tầng PCTT trên địa bàn tỉnh.] 

- Mỗi nội dung được 1 điểm, tối đa 3 nội dung được 3 điểm
- Không thực hiện: 0 điểm

	4.2. Lồng ghép vào Kế hoạch phát triển ngành, kinh tế - xã hội
	Quy định tại Điều 6 Thông tư 10/2021/TT- BKHĐT
	Kế hoạch phát triển KT-XH được lồng ghép nội dung PCTT
	Kiểm tra các nội dung, danh mục PCTT được lồng ghép vào Kế hoạch phát triển KT-XH của tỉnh, TP:
- Có thực hiện lồng ghép:                               1 đ
- Không thực hiện:                                          0 đ 

	TC 5 - Cung cấp đầy đủ thông tin và cảnh báo về rủi ro thiên tai có thể xảy ra ở khu vực cho người dân và doanh nghiệp 

	5.1 - Cung cấp đầy đủ thông tin và cảnh báo về rủi ro thiên tai có thể xảy ra ở khu vực cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân 
- Đã cung cấp đầy đủ thông tin và cảnh báo theo quy định: 1 điểm
- Chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đủ: 0 điểm
	Điều 6 Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg. 
Tại Điều 3, quy định về các loại hình thiên tai cần được dự báo, cảnh báo và truyền tin.
	Báo cáo công tác PCTT của địa phương hoặc các văn bản liên quan
	Báo cáo việc cung cấp thông tin cảnh báo về các đợt thiên tai xảy ra trên địa bàn cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp trên cơ sở các bản tin của các cơ quan quy định tại Điều 6 Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg

	5.2 - Kết quả tổ chức, doanh nghiệp và người dân nhận được thông tin
	 
	+ Báo cáo công tác PCTT của địa phương.
+ Kết quả điều tra, khảo sát trực tiếp người dân, tổ chức và doanh nghiệp ở mỗi địa phương.  
	Chấm điểm theo tỉ lệ % người dân, tổ chức, doanh nghiệp được tiếp nhận thông tin cảnh báo về thiên tai

	TC6: Quản lý và bảo vệ công trình PCTT 
	 

	TCTP 6.1- Đánh giá độ đảm bảo an toàn công trình PCTT và xác định trọng điểm xung yếu
	 

	6.1.1 - Đánh giá độ đảm bảo an toàn công trình PCTT
	Căn cứ thông tư số 13/2021/TT-BNNPTNT ngày 27/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT 
	Báo cáo đánh giá mức độ bảo đảm yêu cầu PCTT theo Thông tư số 13/2021/TT-BNNPTNT ngày 27/10/2021 của Bộ Bộ Nông nghiệp và PTNT 
	 Có báo cáo đánh giá độ đảm bảo công trình PCTT (theo danh mục của tỉnh hiện có), ví dụ đánh giá độ đảm bảo an toàn của hồ chứa nước trước mùa mưa, lũ. Đánh giá khu neo đậu tàu thuyền trước mỗi trận bão….
Đánh giá khả năng chống lũ của từng tuyến đê đối với các tỉnh có đê và các trọng điểm xung yếu.
Có báo cáo đánh giá các công trình PCTT trong tỉnh:                                                                      1 đ
Báo cáo đánh giá còn thiếu các công trình trong danh mục công trình PCTT tỉnh có:                  0,5 đ


	6.1.2 - Xác định trọng điểm xung yếu
	Căn cứ thông tư số 13/2021/TT-BNNPTNT ngày 27/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT 
	Danh sách các trọng điểm xung yếu được xác định trên cơ sở thực hiện mục 6.1.1; Xây dựng phương án bảo vệ các trọng điểm
	Báo cáo đánh giá trọng điểm xung yếu và có PA bảo vệ các trọng điểm:                                        1  đ
Báo cáo đánh giá trọng điểm xung yếu, không có PA bảo vệ ccs trọng điểm:                               0,5  đ

	TCTP 6.2 - Tổ chức bảo vệ, duy tu, bảo dưỡng và vận hành công trình PCTT 
	 

	6.2.1 - Tu bổ, nâng cấp, bảo dưỡng công trình PCTT, xử lý các trọng điểm xung yếu
	Căn cứ các quy định tại Khoản 1 và Khoản 5 của các Điều 5 đến Điều 11 thông tư số 13/2021/TT-BNNPTNT ngày 27/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT có nội dung các công trình PCTT phải được tu bổ, nâng cấp, bảo dưỡng và xử lý các trọng điểm mất an toàn để đảm bảo năng lực phòng chống thiên tai.
	Báo cáo kết quả thực hiện
	Báo cáo công tác duy tu, sửa chữa công trình PCTT trên địa bàn tỉnh hoặc báo cáo tổng kết công tác PCTT hàng năm có nội dung về việc tổ chức duy tu, sửa chữa công trình, trọng điểm xung yếu; Danh mục chi tiết các công trình đã được duy tu, bảo dưỡng, tổng kinh phí đầu tư, nguồn kinh phí;

	6.2.2 - Bảo vệ hành lang công trình PCTT (hồ chứa, đê điều...)
	Quy định tại  Khoản 1 và Khoản 5 của Điều 9 thông tư số 13/2021/TT-BNNPTNT ngày 27/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, Quyết định số 19/2021/QĐ-TTg ngày 26/5/2021  
	+ Báo cáo tổng kết công tác PCTT hàng năm, báo cáo/văn bản liên quan khác có nội dung thể hiện công tác bảo vệ hành lang công trình PCTT, xử lý vi phạm hành lang công trình PCTT…nêu tên các công trình cụ thể.
+ Thông qua các đơn vị quản lý nhà nước về Đê điều, hồ đập,...(do BCĐ thực hiện)
	Trong năm đánh giá:
+ Nếu số vụ vi phạm hành lang công trình PCTT bằng hoặc lớn hơn  năm liền trước đánh giá đạt 0 điểm; 
+ Số vụ vi phạm hành lang công trình PCTT nhỏ hơn năm liền trước năm đánh giá thì đạt điểm.

	6.3 - Xây dựng và nâng cấp trường học, trạm y tế, trụ sở công, nhà văn hóa cộng đồng và công trình công cộng khác ở khu vực thường xuyên xảy ra thiên tai và kết hợp sử dụng làm địa điểm sơ tán dân khi có thiên tai
	Khoản 2, Điều 20 Luật PCTT số 33: Xây dựng và nâng cấp trường học, trạm y tế, trụ sở công, nhà văn hóa cộng đồng và công trình công cộng khác cần kết hợp sử dụng làm địa điểm sơ tán dân khi có thiên tai.
	Báo cáo tổng kết công tác PCTT hàng năm, các tài liệu liên quan khác (nếu có) kèm theo danh sách công trình kết hợp sơ tán dân
	Nêu rõ quy mô, sức chứa, công trình có đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tối thiểu cho người dân khi sơ tán: nhà vệ sinh, điện, nước sinh hoạt,…

	TC7: Tổ chức tập huấn, phổ biến kiến thức về phòng, chống thiên tai tại cấp xã, phường
	 

	7.1 - Kế hoạch tổ chức tập huấn, phổ biến kiến thức phòng, chống thiên tai cho cấp xã, phường
	- Điều 43, Khoản 1, điểm a Luật PCTT;
- Điều 27, Khoản 4, điểm h của NĐ66/2021/NĐ-CP;
- Đề án 553 về việc tập huấn, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng người dân về PCTT (mục tiêu đến năm 2025)
	Kế hoạch được duyệt tổ chức tập huấn, thông tin, tuyên truyền và giáo dục về PCTT cấp xã, phường  
	- Xây dựng và phê duyệt KH đầy đủ tổ chức tập huấn, thông tin và tuyên truyền:                           1 đ
- Xây dựng, phê duyệt KH tổ chức tập huấn:   0,75đ 
- Xây dựng, phê duyệt KH thông tin, tuyên truyền:              0,25đ

	7.2 - Hình thức thực hiện tập huấn, phổ biến kiến thức về PCTT cho cấp xã, phường (06 hình thức hoặc các hình thức tương đương thay thế)
	điều 21 Luật PCTT số 33/2013/QH13 và Điều 1, Khoản 13 điểm a Luật số 60/2020/QH14: 
	Báo cáo kết quả triển khai thực hiện tập huấn, phổ biến kiến thức về PCTT cho cấp xã, phường; Hoặc báo cáo tổng kết công tác PCTT 
	 Báo cáo cần liệt kê chi tiết các hình thức đã được áp dụng tại địa phương:
- Địa chỉ trang thông tin (website) của tỉnh; Tên chương trình phát thanh; Địa chỉ diễn đàn, tên diễn đàn chia sẻ thông tin về PCTT
- Tên tài liệu hướng dẫn PCTT cho cấp huyện, xã; tài liệu phổ biến kiến thức về PCTT trong giáo dục;
- Danh sách các xã, phường được tập huấn.
+ Đủ 6 hình thức:                                     2 đ
+ 5 hình thức                                            1,5 đ
+ 4 hình thức                                            1,0 đ
+ 3 hình thức                                            0,5 đ
+ Dưới 3 hình thức                                     0  đ

	7.3 - Kết quả tổ chức tập huấn, phổ biến kiến thức về PCTT tại cấp xã
	Căn cứ mục 7.1  
	- Báo cáo kết quả thực hiện tập huấn về PCTT.
- Báo cáo tổng kết công tác PCTT có nội dung đánh giá về kết quả tập huấn về PCTT cho cấp xã. 
- Báo cáo đánh giá năng lực PCTT cấp tỉnh của tỉnh trong năm đánh giá.
	Căn cứ cho điểm:
Báo cáo số lượng danh sách các xã được tập huấn, nội dung tập huấn thời gian, địa điểm tập huấn, số người tham gia tập huấn, thời gian tập huấn và hình thức tập huấn.
+ 80% xã ở vùng bị thiên tai. 50% xã còn lại được tập huấn kiến thức, kỹ năng PCTT:           5 đ
………….
Và cứ theo số % được tập huấn sẽ được cho điểm từ  2đ đến 4 đ.

	TC8 - Phương án ứng phó thiên tai

	8.1- Xây dựng phương án (bao gồm các kịch bản) ứng phó với các cấp độ rủi ro thiên tai đối với từng loại thiên tai cụ thể, phân cấp, giao trách nhiệm thực hiện phương án theo quy định  
	- Điều 22 Luật PCTT số 33/2013/QH13;
- Quyết định 02/QĐ-TWPCTT ngày 18/2/2020 kèm theo Sổ tay hướng dẫn xây dựng phương án ứng phó tương ứng với các cấp độ rủi ro thiên tai 
	 Quyết định phê duyệt Phương án ứng phó thiên tai của Ủy ban nhân dân tỉnh (Quyết định phê duyệt/Quyết định điều chỉnh phương án)
	 Phương án ứng phó thiên tương ứng với các cấp độ rủi ro thiên tai đối với từng loại thiên tai thường xuyên xảy ra ở địa phương; phân cấp, giao trách nhiệm thực hiện phương án theo quy định; Được hướng dẫn tại Sổ tay hướng dẫn xây dựng PA ứng  phó tương ứng cấp độ rủi ro thiên tai.
- Rà soát PA ứng với từng loại hình có cập nhật thiên tai theo năm đánh giá: Được điểm.
- Không cập nhật và không có báo cáo được ½ tổng điểm

	8.2 - Tổ chức hướng dẫn các tổ chức, hộ gia đình chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ hoạt động PCTT.
	1) Khoản 2 Điều 23, Khoản 2 Điều 34, Khoản 2 Điều 35 và điểm e Khoản 1 Điều 43 của Luật PCTT số 33/2013/QH13.
2) Tài liệu hướng dẫn “Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ hoạt động phòng, chống thiên tai”
	+ Báo cáo kết quả thực hiện của Ban chỉ huy/Báo cáo tổng kết năm về công tác PCTT của BCH.
+ Kết quả điều tra, tham vấn của Ban chỉ đạo.
+ Có nội dung trong báo cáo đánh giá năng lực PCTT cuả tỉnh. 
	Có thống kê, đánh giá tỷ lệ số xã đã được hướng dẫn/tổng số xã trên địa bàn; tài liệu, hình thức hướng dẫn.
(qua các hình thức online, ofline)
- Thống kê theo% do BCH PCTT&TKCN xã xác nhận là cho điểm.

	8.3 - Tổ chức trực ban PCTT

	8.3.1 Quy chế trực ban 
	Phụ lục III - công văn số 41/TWPCTT ngày 27/2/2018: BCH PCTT&TKCN tỉnh ban hành quy chế trực theo hướng dẫn  
	Quyết định ban hành Quy chế trực ban kèm theo nội dung Quy chế trực ban
	 Cho điểm: Có quyết định ban hành quy chế và quy chế đình kèm.

	8.3.2 Tổ chức trực ban PCTT
	 
	- Báo cáo của Văn phòng thường trực BCH.
- Báo cáo trong đánh giá BCS của tỉnh
	 Có 1 trong 2 báo cáo của tài liệu kiểm chứng là được điểm đầy đủ với các nội dung sau:
1/ Quy định các tình huống trực ban
2/ Thời gian và chế độ trực ban
3/ Thành phần ca trực
4/ Nhiệm vụ và trách nhiệm ca trực 
Đạt đủ 4 nội dung trên không để xảy ra sai sót trong quá trình trực ban được 2,5 đ.
Nếu chỉ đạt ¾ nội dung trên chỉ được 1 đ
 

	8.3.2.1 - Thời gian và chế độ tổ chức trực ban
	Điều 3 Phụ lục III - công văn số 41/TWPCTT ngày 27/2/2018
	Báo cáo của Văn phòng thường trực BCH.
- Báo cáo trong đánh giá BCS của tỉnh.
	1 trong 2 báo cáo của tài liệu kiểm chứng kèm theo là quy chế trược ban là được điểm.

	8.3.2.2 - Về nhiệm vụ trực ban PCTT.
	Điều 5 và 6 Phụ lục III - công văn số 41/TWPCTT ngày 27/2/2018
	- Báo cáo của Văn phòng thường trực BCH.
- Báo cáo trong đánh giá BCS của tỉnh.
	 1 trong 2 báo cáo của tài liệu kiểm chứng kèm theo là quy chế trược ban là được điểm.

	8.4 - Tổ chức diễn tập về phương án ứng phó thiên tai
	Điểm d Khoản 1 Điều 43 Luật PCTT số 33 và điểm g Khoản 4 Điều 27 Nghị định 66/2021/NĐ-CP
	- Kế hoạch diễn tập được duyệt;
- Báo cáo công tác diễn tập;
Các nội dung này nằm trong:
 - Báo cáo tổng kết năm
- Báo cáo đánh giá công tác PCTT của tỉnh theo BCS.

 
	Có KH phê duyệt diễn tập:   0,5 đ
Tổ chức diễn tập có báo cáo 1,5 đ 
 (nội dung trong các báo cáo phải nêu đầy đủ các thông tin về: thời gian, địa điểm và các nội dung diễn tập, các đơn vị phối hợp tham gia diễn tập).

	TC 9-Chuẩn bị về nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị và nhu yếu phẩm
	 

	9.1 Công tác chuẩn bị của BCH  PCTT&TKCN (Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, trang thiết bị và nhu yếu phẩm theo phương án)
	Khoản 1 và 3 Điều 23, điểm e Khoản 1 Điều 43 của Luật PCTT số 33/2013/QH13 Báo cáo tổng kết năm của BCH

	- Báo cáo của Văn phòng thường trực BCH.
- Báo cáo đánh giá BCS của tỉnh.
- Kết quả điều tra, tham vấn của Ban chỉ đạo
(trong các báo cáo phải có nội dung danh sách nhân lực; Bảng tổng hợp, thống kê về vật tư, phương tiện, trang thiết bị có xác nhận của UBND tỉnh hoặc BCH.
	- Nhân lực: Theo PA PCTT được duyệt, bổ sung hàng năm. (có thông kế so sánh thực tế với PA PCTT đẫ đề ra?
- Vật tư phương tiện, trang thiết bị và nhu yếu phẩm: Có bảng thống kê theo chủng loại, số lượng, và địa chỉ kho bãi để thuận tiện huy động khi cần thiết.
Các nội dung này có trong 1 trong 2 báo cáo hoặc kết quả điều tra của BCĐ PCTT là được điểm.  
Ghi chú: Các phương tiện, vật tư cần phải phù hợp với loại thiên tai theo vùng.

	9.2 Công tác chuẩn bị của cộng đồng (các tổ chức, hộ gia đình và người dân) trong vùng thường xuyên bị thiên tai chủ động chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ hoạt động PCTT đáp ứng yêu cầu dân sinh tại chỗ
	Khoản 2 Điều 23, Khoản 2 Điều 34, Khoản 2 Điều 35 và điểm e Khoản 1 Điều 43 của Luật PCTT số 33/2013/QH13;
- Quyết định số 196/TWPCTT ngày 28/12/2016.

	- Báo cáo của PTT BCH tỉnh.
- Báo cáo đánh giá BCS của tỉnh.
- Kết quả điều tra, tham vấn của Ban chỉ đạo.
- Báo cáo kết quả của đề án 553 hoặc các đề án điều tra liên quan đến cộng đồng cấp xã.
	 1 trong 5 báo cáo của tài liệu kiểm chứng có nội dung về chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm với số lượng cụ thể có thể theo hộ dân hoặc theo cụm dân cư đều được tính điểm. 
Số lượng % phải được đánh giá trong báo mới được điểm theo tháng điểm. Viết chung chung chỉ được điểm tối thiểu là 0,5 đ.

	TC10. Tổ chức lực lượng xung kích PCTT cấp xã

	10.1 - Thành lập LL xung kích PCTT cấp xã
	QĐ số 08/QĐ-TWPCTT ngày 27/3/2020 của BCĐ Trung ương về PCTT(nay là BCĐ quốc gia về PCTT) về việc thành lập lực lượng xung kích PCTT cấp xã.
	- Báo cáo công tác tổng kết năm.
- Báo cáo đánh giá BCS của tỉnh.
- Kết quả điều tra, tham vấn của Ban chỉ đạo.
(trong các báo cáo trên phải nêu rõ bao nhiêu xã được thánh lập LLXK và có 1 QĐ thành lập LLXK cấp xã trong tỉnhh. Có quy chế hoạt động)

	 Đối với TCTP này cần nêu rõ trong báo cáo của tài liệu kiểm chứng cần nêu::
1/ Số lượng xã đã thành lập trên tổng số xã có trong huyện, tỉnh.
2/ Có quy chế hoạt động.
3/ Có kinh phí hoạt động
4/ Có trang bị trang thiết bị để hành động khi có thiên tai.
5/ Bao nhiêu % số LLXK được tập huấn qua 2 hình thức online và ofline đều được chấp nhận.
 (Tài liệu chứng minh cần thống kê đầy đủ nội dung tập huấn, thời gian, địa điểm, số xã và tên các xã đã được tập huấn cho lực lượng xung kích).
 

	10.2- Bố trí kinh phí cho hoạt động của lực lượng xung kích
	Điều 33 NĐ60/2021/NĐ-CP quy định về chế độ tiền lương, tiên công đối với LLXK xã
	Các Quyết định, văn bản cấp nguồn kinh phí cho hoạt động của lực lượng xung kích cấp xã hoặc các tài liệu liên quan chứng minh đã bố trí kinh phí trong năm đánh giá.
	

	10.3- Tổ chức hoạt động của lực lượng xung kích cấp xã
	

	10.3.1 - Cung cấp trang thiết bị cho lực lượng xung kích
	Phụ lục 3 - QĐ số 08/QĐ-TWPCTT ngày 27/3/2020 của BCĐ Trung ương về PCTT (nay là BCĐ quốc gia về PCTT) quy định về danh mục trang thiết bị cho LLXK xã
	+Báo cáo của VPTTBCH; Báo cáo tổng kết công tác PCTT hoặc các báo cáo, văn bản khác 
+ Điều tra, tham vấn của Ban chỉ đạo
	

	10.3.2 - Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho lực lượng xung kích
	Mục VII - QĐ số 08/QĐ-TWPCTT ngày 27/3/2020 của BCĐ Trung ương về PCTT(nay là BCĐ quốc gia về PCTT) 
	+ Kế hoạch tập huấn, hướng dẫn/Báo cáo của VP thường trực BCH/ Báo cáo tổng kết công tác PCTT 
+ Điều tra, tham vấn của Ban chỉ đạo
	

	10.4 - Cơ chế, chính sách cho lực lượng xung kích
	Mục 7 NĐ 66/2021/NĐ-CP ngày 6/7/2021
	Quyết định, báo cáo hoặc văn bản có nội dung về  thực hiện chế độ, chính sách cho lực lượng xung kích cấp xã.
	 Phải có quyết định riêng về cơ chế, chính sách cho các hoạt động của LLXK mới có điểm.
Phải có báo cáo hoạt động theo cơ chế chính sách đã được ban hành.

	TC 11: Quỹ PCTT
	 

	11.1 - Thành lập quỹ PCTT theo quy định
	Điều 11 NĐ 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021
	Quyết định thành lập bộ máy quản lý Quỹ kèm theo quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ PCTT
	 Theo thang điểm của QĐ 09/QĐ-QGPCTT ngày 15/11/2022 tại PL 01.

	11.2 - Kế hoạch, hướng dẫn, thông báo, tổ chức thu quỹ
	Điều 15 NĐ 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021
	Kế hoạch thu quỹ được phê duyệt hằng năm
	- Có ban hành: “Kế hoạch thu quỹ được phê duyệt” trước ngày 15/5 hàng năm.
 - Kế hoạch cần chi tiết cụ thể chỉ tiêu thu trong năm, hình thức thu, thời gian thu, mức thu đối với cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn.

	11.3- Kết quả thu quỹ
	Điều 15 NĐ 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021
	Báo cáo kết quả thực hiện thu quỹ PCTT của địa phương.
	 Báo cáo hoạt động thu quỹ theo  tỷ lệ % giữa kết quả thu được/số liệu theo kế hoạch tại TCTP 11.2.
Các hoạt động chi quỹ từ quỹ PCTT và đánh giá cân đối thu-chi của năm.


	11.4 - Sử dụng quỹ PCTT theo quy định
	Điều 16, 17 NĐ 78/2021/NĐ-CP quy định nội dung chi quỹ và thẩm quyền chi quỹ 
	Các Quyết định, văn bản chấp thuận chi quỹ cho công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai các nội dung chi khác. 
	

	11.5 - Kiểm tra, giám sát việc thu, chi quỹ và công khai, minh bạch số liệu thu, chi quỹ 
	Điều 19, 20 NĐ 78/2021/NĐ-CP quy định quy định về chế độ kiểm tra, giám sát việc thu, chi quỹ và công khai, minh bạch số liệu thu, chi quỹ 
	Báo cáo tình hình sử dụng quỹ, báo cáo công tác kiểm tra việc thu, chi quỹ PCTT.
	 Báo cáo kiểm tra giám sát chủ yếu nêu về thu đúng đối tượng, và những đối tượng được miễn giảm.
Chi theo các nội dung đã được quy định.
Trong báo cáo kiểm tra, giám sát nên đánh giá cao việc sử dụng quỹ PCTT cho các hoạt động phi công trình như các hoạt động của Đội XK, cộng đồng, đối tượng DBTT.
- Điểm số chấm theo tháng điểm của QĐ 09/QĐ-QGPCTT ngày 15/11/2022 tại PL 01.

	[bookmark: RANGE!A72]NHÓM TIÊU CHÍ III: NĂNG LỰC ỨNG PHÓ THIÊN TAI

	TC 12: Chỉ huy ứng phó thiên tai

	12.1 - Ban hành văn bản, công điện chỉ huy, triển khai thực hiện biện pháp ứng phó thiên tai
	 Nghị định 30/2017/NĐ- CP ngày 21/3/2017 Quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN.
 
 
 
	Các văn bản, công điện chỉ huy, triển khai thực hiện biện pháp ứng phó thiên tai của tỉnh
	- Thống kê các văn bản, công điện được ban hành tương ứng với các đợt thiên tai lớn xảy ra trong năm trên địa bàn và cảnh báo tới người dân, cộng đồng, doanh nghiệp là được điểm 
- Theo các đợt thiên tai tùy theo tình hình thực tế tại địa phương:
+ Các thiên tai liên vùng cần có cảnh báo chung.
+ Các thiên tai cục bộ cần cảnh báo đến người dân của vùng ảnh hưởng bởi loại thiên tai đó.

	12.2 - Thường xuyên kiểm tra đôn đốc và điều chỉnh kịp thời phương án ứng phó thiên tai phù hợp với diễn biến thiên tai tại địa phương
	
	- Quyết định/thông báo thành lập đoàn kiểm tra
- Báo cáo kết quả kiểm tra.
	- Báo cáo của đoàn công tác.
- Báo cáo điều chỉnh PA PCTT phù hợp với thực tế khi có dấu hiệu bất thường như bão sớm, mưa trái mùa, ....


	12.3 - Ứng dụng khoa học công nghệ trong chỉ huy, điều hành ứng phó (Công nghệ nhận tin, truyền tin, công nghệ hỗ trợ công tác chỉ huy PCTT)
	
	Báo cáo công tác PCTT năm hoặc báo cáo chuyên đề hoặc báo cáo BCS hàng năm. 
	Chỉ cần có nội dung TCTP 12.3 trong báo cáo của tài liệu kiểm chứng là được chấm điểm.


	12.4 - Xây dựng quy chế phối hợp liên ngành và phân công, phân cấp trong ứng phó thiên tai
	
	Quy chế phối hợp liên ngành hoặc Quyết định về quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy, phân giao nhiệm vụ, Quyết định kiện toàn BCH PCTT&TKCN trong đó có nội dung về quy chế phối hợp liên ngành
	 Quy chế phối hợp liên ngành nằm trong QĐ thành lập BCH PCTT cấp tỉnh và kiện toàn nhân sự, phân công nhiệm vụ hàng năm của BCH PCTT cấp tỉnh trong đó các thành viên được phân công sẽ theo lĩnh vực phụ trách và phối hợp.
VD: Trong QĐ kiện toàn nhân sự và phân công nhiệm vụ các thành viên BCH PCTT&TKCN của TP. HCM giao cho sở công thương chủ trì, phối hợp với các các quận, huyện lập KH chuẩn bị mặt hàng thiết yếu........
Và các lĩnh vực khác cũng sẽ có nội dung phối hợp.
Nếu viết rõ như ví dụ trên sẽ được điểm theo tháng điểm của QĐ 09/QĐ-QGPCTT ngày 15/11/2022 tại PL 01.   

	TC 13:  Trang thiết bị, thông tin liên lạc đảm bảo cho ứng phó thiên tai
	QĐ số 20/2021/QĐ-TTg ngày 03/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục và quy định việc quản lý, sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng PCTT
	- Báo cáo về trang thiết bị PCTT của BCH
- Báo cáo tổng kết năm có nêu nội dung này.
- Báo cáo BCS PCTT cấp tỉnh có nội dung này.
	Trong các báo cáo của tài liệu kiểm chứng cần có các nội dung:
Xe trang bị các thiết bị chuyên dụng giám sát, xe tông tin cơ động chuyên dùng cọng với các trang thiết bị gắn trên xe trong trận thiên tai lớn như kết nối với các số liệu đã và đang có để chỉ đạo tại chỗ.
 Thống kê chi tiết danh mục các trang thiết bị, đánh giá mức độ đầy đủ đáp ứng yêu cầu phù hợp với loại hình thiên tai trên địa bàn.
Những trận thiên tai lớn với các trang thiết bị có thể từ các quân khu, các Bộ chuyên ngành vvvv đều được chấm điểm theo QĐ số 20/2021/QĐ-TTg ngày 03/6/2021

	TC 14- Các biện pháp cơ bản ứng phó thiên tai
	 

	14.1 - Thực hiện các biện pháp cơ bản ứng phó thiên tai[footnoteRef:6] [6:  Ví dụ: tỉnh không có thiên tai:] 

	 
	- Văn bản chỉ huy điều hành ứng phó theo trận thiên tai;
- Báo cáo tổng kết đợt thiên tai;
- Báo cáo tổng kết;
- Báo cáo BCS PCTT cấp tỉnh
	

	14.2 - Đánh giá mức độ phù hợp, kịp thời của việc chỉ huy, điều hành ứng phó trước tình hình thiên tai tại địa phương
	 Văn bản điều hành cụ thể thực tiễn
	Văn bản chỉ huy điều hành ứng phó theo trận thiên tai
	

	TC 15- Báo cáo nhanh về thiệt hại thiên tai kịp thời, chính xác
	Điều 31 Luật PCTT, mẫu báo cáo tại thông tư liên tịch 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT
	- Báo cáo tổng kết đợt thiên tai;
- Báo cáo tổng kết;
- Báo cáo BCS PCTT cấp tỉnh.
- Phiếu điều tra của BCĐ
	 Kịp thời, chính xác là sau đợt thiên tai có báo cáo con số thiệt hại kịp thời để được hỗ trợ. Chính xác vxacsoaij thiệt hại, đối tượng thiệt hại.

	TC 16- Huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân phục vụ hoạt động ứng phó
	Điều 28 Luật PCTT. 
	Báo cáo tổng kết
	Có nội dung về việc huy động nguồn lực, nêu rõ huy động từ những nguồn nào

	Tiêu chí 17- Hoạt động ứng cứu trong thiên tai (Trong trường hợp có xảy ra người bị thương, khu vực bị chia cắt cần lập trạm cấp cứu, lán trại tạm thời)

	17.1 - Sơ tán người khỏi nơi nguy hiểm, cấp cứu kịp thời người bị thương
	Điều 29 Luật PCTT
	Văn bản chỉ huy điều hành ứng phó theo trận thiên tai
	

	 17.2- Lập các trạm cấp cứu tạm thời hoặc sử dụng các trụ sở cơ quan, trường học, cơ sở y tế sơ cứu người bị thương, nơi ở cho người mất nhà[footnoteRef:7] [7:  Ví dụ: tỉnh không có thiên tai:
Như ví dụ của TC 14 ] 

	Điều 29 Luật PCTT
	Báo cáo tổng kết đợt thiên tai
	

	17.3 - Cấp phát lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, nhu yếu phẩm
	Điều 29 Luật PCTT
	Báo cáo tổng kết
	Kèm theo danh sách cá nhân, hộ gia đình được nhận lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, nhu yếu phẩm (có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc tổ chức đại diện).

	[bookmark: RANGE!A91]NHÓM TIÊU CHÍ IV: NĂNG LỰC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI

	TC 18: Tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ, hỗ trợ
	Điều 30, Luật PCTT
	Văn bản chỉ huy điều hành ứng phó theo trận thiên tai
	Nếu có thiên tai thì đưa nội dung này vào các báo cáo:
- Văn bản chỉ huy điều hành ứng phó theo trận thiên tai;
- Báo cáo tổng kết đợt thiên tai;
- Báo cáo tổng kết;
- Báo cáo BCS PCTT cấp tỉnh.

	TC 19: Vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh; bình ổn giá thị trường; an ninh trật tự xã hội
	Điều 30, Luật PCTT
	- Báo cáo tổng kết đợt thiên tai;
- Báo cáo của sở Y tế
- Báo cáo của các ban ngành thành phố liên quan đến an ninh trật tự xã hội.
	Tài liệu phải thể hiện được việc triển khai thực hiện công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh; bình ổn giá; an ninh trật tự xã hội.

	TC 20: Sửa chữa, khôi phục, nâng cấp công trình PCTT
	Điều 30, Luật PCTT
	- Báo cáo tổng kết
- Báo cáo của sở NN-PTNT;
Báo cáo của các chi cục chuyên ngành.
	Có danh mục các công trình được sửa chữa, khắc phục khẩn cấp đính kèm

	TC 21: Đánh giá, thống kê thiệt hại do thiên tai, xác định nhu cầu hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai

	21.1 - Thực hiện đầy đủ theo Điều 31 Luật PCTT và Thông tư liên tịch 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT
	Điều 31 Luật PCTT và Thông tư liên tịch 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT
	- Văn bản đánh giá thống kê thiệt hại theo trận thiên tai nhất thiết phải có) và xác định nhu cầu hỗ trợ theo đối tượng bị thiệt hại, theo loại tương tích......
	 Đảm bảo có tài liệu theo tài liệu kiểm chứng

	21.2 - Ứng dụng công nghệ trong đánh giá thiệt hại thiên tai
	 
 
 Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017
 
 
 
	Thống kê các phương pháp sử dụng trong thu thập đánh giá mức độ và quy mô thiệt hại, chia sẻ dữ liệu. Kèm theo ảnh chụp các trang thiết bị, phần mềm nếu có.
	Cung cấp thông tin chi tiết để chứng minh việc ứng dụng công nghệ ở các nội dung:

	
	
	
	- Có phần mềm thống kê thiệt hại không?

	
	
	
	- Có đánh giá số liệu thiệt hại?

	
	
	
	- Có thống kê thiệt hại tích hợp vào phần mềm?

	
	
	
	- Có lưu trữ số liệu trong cơ sở dữ liệu?

	
	
	
	Các nội dung này đầy đủ chẩm theo tháng điểm của QĐ 09 BCS năm 2021.

	
	
	
	- Cơ sở dữ liệu có  được đưa vào kết nối dùng chung

	21.3 - Xác định nhu cầu cứu trợ
	 
	Văn bản, tờ trình về báo cáo thiệt hại và nhu cầu hỗ trợ. 
	 

	TC 22: Huy động nguồn lực khắc phục hậu quả

	Trường hợp trong năm địa phương không có thiệt hại thiên tai cần hỗ trợ khắc phục thiệt hại thì không chấm điểm các TCTP 22. 1, 3, 4, 5 của tiêu chí này. 

	22.1- Huy động, phân bổ nguồn lực để hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại theo quy định
	 - Khoản 3, Điều 10. Quỹ phòng, chống thiên tai.
- Điều 17 Nghị định 66/2021/NĐ-CP
	Các văn bản, quyết định phân bổ kinh phí, hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm của các cấp trong tỉnh, sở ban ngành của tỉnh,…
	Tài liệu kiểm chứng có nội dung triển khai huy động, phân bổ nguồn lực để hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại đều được châm sđiểm.

	22.2 - Xây dựng quy trình chi tiết về huy động, quyên góp và phân bổ nguồn hỗ trợ theo quy định hiện hành
	 
	Nghị Quyết địa phương về huy động nguồn lực và QĐ chi tiết;
 Quy trình chi tiết về huy động, quyên góp và phân bổ nguồn hỗ trợ trên địa bàn tỉnh
	 

	22.3 - Hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, vật tư, trang thiết bị phục hồi sản xuất theo quy định
	 Hỗ trợ giống, vật tư, phân bón: Hỗ trợ giống vật nuôi (Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014); hỗ trợ sản xuất giống gốc, giống đầu dòng (Quyết định số 703/QĐ-TTg ngày 28/5/2020); hỗ trợ khuyến nông (Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018); hỗ trợ giống cây trồng khi bị thiên tai, dịch bệnh từ nguồn dự trữ quốc gia; hỗ trợ một phần chi phí giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản hoặc một phần chi phí sản xuất ban đầu để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh theo 
	Quyết định của UBND tỉnh; sở NN-PTNT phân bổ hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi sau thiên gtai hoặc của các bộ ngành liên quan.
	 Theo tháng điểm đánh giá tại QĐ 09 năm 2022.

	22.4 - Trích ngân sách dự phòng địa phương để khắc phục hậu quả kịp thời
	 Điều 10 Luật NSNN: Mức bố trí dự phòng từ 2% đến 4% tổng chi ngân sách mỗi cấp
	Có Quyết định bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách dự phòng của địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai
	- Có cơ sở và đúng theo quy định cho điểm theo tháng điểm.
 - Những tỉnh không cần Trích ngân sách dự phòng địa phương để khắc phục hậu quả kịp thời theo điểm chấm tại Phần B, mục 2 trong hướng dẫn này.

	22.5 - Huy động và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện để khắc phục hậu quả thiên tai
	[bookmark: loai_1_name] Nghị định 93/2021/NĐ-cp về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.
	Văn bản/ báo cáo thể hiện kết quả Huy động và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện để khắc phục hậu quả thiên tai
	 - Tỉnh có thiên tai theo tháng điểm chấm trong QĐ 09, BCS năm 2022.
- Tỉnh không có thiên tai chấm theo Phần B, mục 2 trong hướng dẫn này

	22.6 - Bố trí dự toán chi hằng năm để hỗ trợ dài hạn (sửa chữa, khôi phục, nâng cấp cơ sở hạ tầng,...)
	 Theo QĐ phân bổ của Chính phủ vốn trung hạn cho 63 tỉnh thành.
	Quyết định  hoặc văn bản chấp thuận bố trí ngân sách để bố trí các hạng mục dài hạn từ 2 năm trở lên, tập trung cho các công trình PCTT 
	 Phải có QĐ của UBND tỉnh về vốn Trung hạn cho các công trình PCTT mới chấm điểm.

	TC 23: Hỗ trợ khắc phục hậu quả sau thiên tai đúng đối tượng theo quy định hiện hành

	23.1 - Hỗ trợ đúng đối tượng
	Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
	Báo cáo kết quả tình hình thực hiện công tác khắc phục hậu quả thiên tai của địa phương.
	Có báo cáo đầy đủ thông tin về đối tượng được hỗ trợ, có đánh giá việc thực hiện công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai.

	23.2 - Hỗ trợ kịp thời
	 
	Báo cáo kết quả tình hình thực hiện công tác khắc phục hậu quả thiên tai của địa phương.
	Có đánh giá tính kịp thời trong thực hiện công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai. (Đúng thời điểm ngay sau thiên tai)

	TC 24: Báo cáo kết quả thực hiện công tác khắc phục, phân bổ nguồn lực về Ban Chỉ đạo
	 Các báo cáo theo đợt, báo cáo tổng kết hoặc báo cáo BCS 2022
	Báo cáo trong đó có thể hiện kết quả thực hiện công tác khắc phục, phân bổ nguồn lực gửi về Ban Chỉ đạo
	[bookmark: _GoBack] 
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